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TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BTC CÁC HOẠT ĐỘNG TDTT 

SINH VIÊN NĂM 2023 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2023 
 

LỊCH THI ĐẤU 

Môn: BÓNG CHUYỀN 

 
I. ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU: Sân bóng chuyền Trường ĐH CNTT 

II. THỜI GIAN THI ĐẤU: Trận 1 bắt đầu từ 16g00. VĐV đến trước 15 phút để khởi động 

và làm thủ tục thi đấu. 

III. DANH SÁCH CÁC ĐỘI: 

1. BÓNG CHUYỀN NAM 

BẢNG A BẢNG B 

A1 MMT&TT B1 CNPM 

A2 KH&KTTT B2 HTTT 

A3 KHMT B3 KTMT 

2. BÓNG CHUYỀN NỮ 

N1: Hệ thống Thông tin 

N2: Mạng máy tính và Truyền thông 

IV. LỊCH THI ĐẤU:  

VÒNG LOẠI NAM 

Thứ 3, 14/03/2023 SÂN 1 

16H00 - 16H45 A 1 2 

16H45 - 17H30 B 1 2 

Thứ 5, 16/03/2023 SÂN 1 

16H00 - 16H45 A 1 3 

16H45 - 17H30 B 1 3 

Thứ 3, 21/03/2023 SÂN 1 

16H00 - 16H45 A 2 3 

16H45 - 17H30 B 2 3 
 

 

VÒNG BÁN KẾT NAM 

Thứ 5, 23/03/2023 SÂN 1 

16H00 - 16H45 BK1 Nhất A Nhì B 

16H45 - 17H30 BK2 Nhất B Nhì A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRANH 3-4 

Thứ 3, 

28/03/2023 

SÂN 1 

16H00 - 16H45 3-4 Thua BK1 Thua BK2 
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CHUNG KẾT NAM 

Thứ 3, 

04/04/2023 

SÂN 1 

16H00 - 16H45 CK Thắng BK1 Thắng BK2 

BÓNG CHUYỀN NỮ LƯỢT ĐI 

Thứ 5, 

30/03/2023 

SÂN 1 

16H00 - 16H45 LĐ N1 N2 

BÓNG CHUYỀN NỮ LƯỢT VỀ 

Thứ 5, 

06/04/2023 

SÂN 1 

16H00 - 16H45 LV N1 N2 



3  

I. DANH SÁCH THÀNH VIÊN BÓNG CHUYỀN NAM 

1. BẢNG A 

A1 – MMT&TT 

 

TT 

 

MSSV 

 

Họ và 

tên 

 

Lớp 
Ghi chú 

(số áo, đội trưởng) 

1 19521336 Nguyễn Lê Quốc Đạt ATTT2019  

2 19521978 Hồ Xuân Ninh ATTN2019  

3 19522259 Lê Nguyễn Hoàng Thiên ATTT2019  

4 19522404 Lê Công Trình ATCL2019.2  

5 20521741 Trương Tuấn Phi ATCL2020  

6 21520328 Trương Đặng Văn Linh MMCL2021  

7 21521464 Trần Chức Thiện MMTT2021  

8 21521915 Trịnh Vinh Đại MMCL2021  

9 21522530 Hoàng Tất Quý MMTT2021  

10 22520119 Trần Gia Bảo ATTN2022  

11 22520810 Huỳnh Bảo Long ATTT2022.2  

12 22521202 Nguyễn Đình Quang ATTT2022.2  

A2 – KH&KTTT 

 

TT 

 

MSSV 

 

Họ và 

tên 

 

Lớp 
Ghi chú 

(số áo, đội trưởng) 

1 19520576 Lê Văn Hùng KHDL2019  

2 19520886 Nguyễn Bá Quốc CNCL2019.1  

3 19520970 Bùi Hồng Thiên KHDL2019  

4 20521342 Lưu Quang Tiến Hoàng KHDL2020  

5 20521928 Triệu Quốc Thành CNCL2020.2  

6 21522051 Trương Nguyên Hạo KHDL2021  

7 21522244 Hà Đinh Kiên CNTT2021  

8 22520698 Lê Minh Khôi CNTT2022.1  

9 22521413 Mai Đức Thịnh CNNB2022.2  

https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/19521336
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/19521978
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/19522259
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/19522404
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/20521741
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21520328
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21521464
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21521915
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21522530
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/22520119
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/22520810
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/22521202
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/19520576
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/19520886
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/19520970
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/20521342
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/20521928
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21522051
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21522244
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/22520698
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/22521413
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A3 - KHMT 

 

TT 

 

MSSV 

 

Họ và tên 

 

Lớp 
Ghi chú 

(số áo, đội trưởng) 

1 18521559 Phan Nguyễn An Trung KHMT0001  

2 19521908 Phan Tiến Ngọc KHTN2019  

3 19522078 Lê Ngọc Anh Quân KHCL2019.3  

4 19522446 Trương Quốc Trường KHCL2019.3  

5 19522474 Nguyễn Quang Tuấn KHCL2019.3  

6 19522485 Trương Minh Tuấn KHMT2019  

7 20521233 Lê Văn Duy KHCL2020.1  

8 21521546 Nguyễn Gia Toàn KHMT2021  

9 21522635 Lê Quang Thịnh KHCL2021.2  

BẢNG B 

B1 - CNPM 

 

TT 

 

MSSV 

 

Họ và 

tên 

 

Lớp 
Ghi chú 

(số áo, đội 

trưởng) 

1 19521312 Nguyễn Thế Đan PMCL2019.2  

2 20520159 Nguyễn Trương Đình Du PMCL2020.1  

3 20521565 Lữ Đình Long PMCL2020.2  

4 21522289 Nguyễn Hoàng Linh PMCL2021.2  

5 21522654 Lê Đăng Thương KTPM2021  

6 21522775 Phạm Thanh Tường KTPM2021  

7 22521205 Nguyễn Xuân Quang KTPM2022.3  

 

B2 - HTTT 
 

 

TT 

 

MSSV 

 

Họ và tên 

 

Lớp 
Ghi chú 

(số áo, đội trưởng) 

1 19522094 Nguyễn Đức Quang TMĐT2019  

2 20521248 Trần Đức Duy CTTT2020  

3 20521891 Chu Ngọc Thắng HTCL2020  

4 20522105 Võ Thành Tú CTTT2020  

5 21520215 Nguyễn Trương Đình Giang HTCL2021  

6 21521572 Đỗ Hoàng Minh Triết TMĐT2021  

7 21521636 Phạm Trọng Tuấn HTCL2021  

8 21521870 Nguyễn Lê Won Bin TMCL2021  

9 21521906 Nguyễn Toàn Tiến Cường CTTT2021  

10 21522095 Nguyễn Việt Hoàng HTTT2021  

11 21522170 Trần Thanh Huy HTTT2021  

12 21522479 Trần Hoàng Phúc HTTT2021  

13 22521302 Nguyễn Đăng Tân HTTT2022.2  

https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/18521559
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/19521908
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/19522078
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/19522446
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/19522474
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/19522485
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/20521233
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21521546
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21522635
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/19521312
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/20520159
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/20521565
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21522289
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21522654
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21522775
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/22521205
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/19522094
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/20521248
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/20521891
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/20522105
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21520215
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21521572
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21521636
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21521870
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21521906
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21522095
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21522170
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21522479
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/22521302
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B3 - KTMT 
 

 
TT 

 
MSSV 

 
Họ và tên 

 
Lớp 

Ghi chú 

(số áo, đội 

trưởng) 

1 19520520 Danh Quốc Hào KTMT2019  

2 19520963 Nguyễn Ngọc Thao KTMT2019  

3 19521915 Nguyễn Lê Nguyên MTCL2019.2  

4 20520366 Lương Minh Tân KTMT2020  

5 20521215 Võ Sỹ Dũng MTIO2020  

6 21520752 Lê Công Khởi Dương KTMT2021  

7 21521913 Lương Văn Đại MTCL2021  

8 22520657 Trương Văn Khánh KTMT2022.1  

9 22521194 Võ Thiện Hải Quân KTMT2022.2  

 

  

https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/19520520
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/19520963
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/19521915
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/20520366
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/20521215
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21520752
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21521913
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/22520657
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/22521194
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II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN BÓNG CHUYỀN NỮ: 

 

N1: HTTT 

 
TT 

 
MSSV 

 
Họ và tên 

 
Lớp 

Ghi chú 

(số áo, đội 

trưởng) 

1 20521624 Võ Kiều My TMCL2020  

2 20521973 Nguyễn Thị Trang Thơ HTCL2020  

3 21520216 Nguyễn Minh Hà TMCL2021  

4 21521078 Nguyễn Ngọc Diệu Linh TMĐT2021  

5 21521197 Hoàng Ngô Thảo Nguyên TMĐT2021  

6 21522291 Phạm Thị Trúc Linh TMĐT2021  

7 21522662 Nguyễn Thị Thủy HTCL2021  

8 22520772 Nguyễn Thị Huyền Linh CTTT2022  

9 22521163 Lê Dương Hoàng Kim Phượng HTTT2022.2  

10 22521457 Nguyễn Thị Thanh Thúy HTTT2022.2  

 

N2: MMT&TT 

 
TT 

 
MSSV 

 
Họ và tên 

 
Lớp 

Ghi chú 

(số áo, đội 

trưởng) 

1 19520220 Hồ Thị Ngọc Phúc ATTN2019  

2 19520361 Tôn Thị Hoàng Yến MMTT2019  

3 19521745 Nguyễn Phương Lan MMCL2019.2  

4 19522511 Nguyễn Hồng Vi MMCL2019.2  

5 20520802 Lương Hà Tiên ATCL2020  

6 20521866 Hồ Thị Thanh Tâm MMTT2020  

7 21522056 Hà Thị Thu Hiền ATTN2021  

8 22520590 Nguyễn Lê Thanh Huyền CNTT2022.1  

9 22521170 Thái Kiều Phương MMTT2022.3  

 
BTC CÁC HOẠT ĐỘNG TDTT SINH VIÊN  

NĂM 2023 

https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/20521624
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/20521973
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21520216
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21521078
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21521197
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21522291
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21522662
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/22520772
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/22521163
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/22521457
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/19520220
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/19520361
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/19521745
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/19522511
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/20520802
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/20521866
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21522056
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/22520590
https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/22521170

